
STT
HỌ VÀ TÊN

 CHỦ CƠ SỞ
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI SẢN PHẨM

NGÀY TIẾP 

NHẬN 

SỐ HỒ SƠ 

TIẾP NHẬN

1 Tạ Kim Ấn Hộ kinh doanh Ấn Thành

Số 20, Tô Hiến Thành, phường Long

Xuyên, tỉnh An Giang (Số 20, Tô Hiến

Thành, phường Long Xuyên, tỉnh An

Giang).

0939 158 822 Cà phê rang Ấn Thành 04.05.2026 TCB.192.0526

2 Lê Thị Thúy Oanh
Hộ kinh doanh Tân Hồng

Thắm 1

Số 156, Tổ 15, ấp Hòa Phú 1, xã An

Châu, tỉnh An Giang
0913 944 380 Nước mắm loại 10 độ đạm 06.05.2026 TCB.193.0526

3 Nguyễn Ngọc Thủy
Hộ kinh doanh Tân Hồng

Thắm 4

Tổ 2, ấp Hòa Phú 4, xã An Châu, tỉnh An 

Giang, Việt Nam (Tổ 2, ấp Hòa Phú 4, thị 

trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh 

An Giang)

0919 119959 Nước mắm loại 10 độ đạm 06.05.2026 TCB.194.0526

Gạo ngon hảo hạng - Nhãn 

hiệu Meizan lúa mới 
07.05.2026 TCB.195.0526

Gạo giống nhật Japonica – 

Nhãn hiệu Neptune 
07.05.2026 TCB.196.0526

Cà phê bột 08.05.2026 TCB.197.0526

Cà phê rang 08.05.2026 TCB.198.0526

Gạo Japonica 08.05.2026 TCB.199.0526

Gạo ST25 08.05.2026 TCB.200.0526

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

  Số:        /DS-CCPTNTQLCL

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN 

(Từ ngày 01/5/2026 đến ngày 31/5/2026)

4 Trần Kim Lý
Công ty TNHH Gạo Vinh Phát 

WILMAR

Tổ 11, khóm Bình Đức 5, phường Bình 

Đức, tỉnh An Giang, Việt Nam 
02963 958 651      

5 Lâm Minh Cẩm
Hộ kinh doanh Mita cà phê 

Minh Thuận

Số 172 ấp An Ninh, xã Bình An, tỉnh An 

Giang
0913 728 872

6 Kim Dương Liễu
Hợp tác xã nông sản hữu cơ 

Rạch Giá

Số 580 Phạm Hùng, phường Rạch Giá, 

tỉnh An Giang

02973 875 789

0946 415 199

 An Giang, ngày    tháng 5 năm 2026
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Gạo ST25 lúa tôm 08.05.2026 TCB.201.0526

Gạo nàng hương lúa tôm 08.05.2026 TCB.202.0526

Nếp cái hoa vàng 08.05.2026 TCB.203.0526

Nếp thơm 08.05.2026 TCB.204.0526

Gạo lứt ST25 hữu cơ Kim

Thiên Lộc
08.05.2026 TCB.205.0526

Gạo nàng hương Kim Thiên

Lộc
08.05.2026 TCB.206.0526

Gà lát chay 11.05.2026 TCB.207.0526

Bò lát chay 11.05.2026 TCB.208.0526

Muối sả chanh "Ông 6" 13.05.2026 TCB.209.0526

Muối Tây Ninh "Ông 6" 13.05.2026 TCB.210.0526

Muối ớt Tây Ninh "Ông 6" 13.05.2026 TCB.211.0526

9 Trần Xuân Nghiêm

Chi nhánh Công ty cổ phần

XNK Kiên Giang - Xí nghiệp

chế biến cá cơm Hòn Chông

Tổ 4, ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương, tỉnh 

An Giang

02973 854 316

0378 065 363
Cá cơm sấy giòn vị cay 13.05.2026 TCB.212.0526

10
Nguyễn Hoàng 

Nam

Công ty TNHH thương mại

nông sản Hoàng Nam Rice

Số 109, tổ 4, ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới, 

tỉnh An Giang, Việt Nam
0939 993 952 Gạo 2517 13.05.2026 TCB.213.0526

11 Nguyễn Thái Hùng Hộ kinh doanh Chi Chi
Số 1/5, Trần Hưng Đạo, phường Long 

Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam
090555330 Cà phê hạt 19.05.2026 TCB.214.0526

12 Nguyễn Nam Vinh Công ty TNHH Huy Nam
Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, 

xã Bình An, tỉnh An Giang

02973 616 128

0919 139 675

Thịt nghêu luộc đông lạnh

(Frozen Cooked clam meat)
19.05.2026 TCB.215.0526

6 Kim Dương Liễu
Hợp tác xã nông sản hữu cơ 

Rạch Giá

Số 580 Phạm Hùng, phường Rạch Giá, 

tỉnh An Giang

02973 875 789

0946 415 199

7
Nguyễn Thị Thanh 

Trang

Công ty TNHH thực phẩm sạch 

Hòa Hảo

Ấp Phú Quới, xã Phú An, tỉnh An Giang, 

Việt Nam 
02963 829292       

8 Nguyễn Văn Qui
Công ty TNHH Thương mại 

dịch vụ Thi Ngọc S&B

Tổ 1, ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Lộc, tỉnh 

An Giang

0941 788 991

0949 901 446
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13 Nguyễn Thị Thảo
Hộ kinh doanh Diệu Thảo Liên

Hoa Sơn

Đường Thanh Lương, ấp Núi Nước, xã 

Ba Chúc, Tỉnh An Giang, Việt Nam
0968 994441                 Trà củ cát lồi 19.05.2026 TCB.216.0526

Thịt heo 19.05.2026 TCB.217.0526

Thịt bò 19.05.2026 TCB.218.0526

Thịt gà 19.05.2026 TCB.219.0526

Thịt vịt 19.05.2026 TCB.220.0526

Chao dừa 20.05.2026 TCB.221.0526

Chao khoai môn 20.05.2026 TCB.222.0526

Đậu nành cánh sen 

vàng - Dạng cốt lết 
20.05.2026 TCB.223.0526

Sườn miếng chay 20.05.2026 TCB.224.0526

Phô mai tẩm bột 20.05.2026 TCB.225.0526

Chả cá tẩm cốm 20.05.2026 TCB.226.0526

Cá sốt cam 20.05.2026 TCB.227.0526

17
Phạm Thị Hồng 

Ngọc

Công ty Cổ phần Xuất nhập

khẩu Thủy sản cửu Long

Tổ 90, Hùng Vương, khóm Mỹ Thọ,

Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt

Nam

02963 931 000
Cá tra cắt miếng 

Đông Lạnh
22.05.2026 TCB.228.0526

18
Nguyễn Thị Xuân 

Diễm
Công ty TNHH Quốc Vị

Số 287/9 đường 30/4, khu phố 1, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh An Giang

02976 535 455

0967 247 464

Nước mắm truyền thống Phú

Quốc (Hàm lượng Nitơ toàn

phần 20g/l) (Phân hạng nước

mắm hạng 2)

26.05.2026 TCB.229.0526

14 Phan Thị Thúy Ái
Công ty TNHH SX-KD Thúy 

Ái

Tổ 7, khu phố Suối Lớn, đặc khu Phú 

Quốc, tỉnh An Giang
0946 635 363

15 Võ Thanh Hùng
Công ty TNHH TM-SX 

HUSOYA CHAO

Số 88, đường Quản Cơ Thành, phường 

Bình Đức, tỉnh An Giang, Việt Nam.
0768 853 876                      

0795 610 429                  16 Phan Việt Quốc Hộ kinh doanh Trọng Bình
Tổ 4, ấp Hòa Thới, xã Định Mỹ, tỉnh An 

Giang, Việt Nam.



STT
HỌ VÀ TÊN

 CHỦ CƠ SỞ
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI SẢN PHẨM

NGÀY TIẾP 

NHẬN 

SỐ HỒ SƠ 

TIẾP NHẬN

19 Võ Thị Hương DNTN Phú Hà
Tổ 2, đường 30/4, khu phố 1 Dương 

Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

0773 846 433

0973 620 273

Nước mắm em bé, nhãn hiệu

Phú Hà, Hàm lượng Nitơ

tổng số 40+-2 g/l)

26.05.2026 TCB.230.0526

Gạo trắng thông dụng  28.05.2026 TCB.231.0526

Gạo thượng hạng  28.05.2026 TCB.232.0526

20 Trần Thị Cẩm Trâm
Công ty cổ phần lương thực 

Angimex

Quốc lộ 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ 

Thới, An Giang  Việt Nam
02963 841 548   

KT.CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Phương Thụy

Nguyễn Phước Đạt

Nơi nhận:

Sở NN&MT;

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

Chi cục vệ sinh ATTP - Sở Y tế (P/h);

P.Quản  lý Công nghiệp - Sở Công thương (P/h);

Lưu: VT, npthuy.
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